ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026
MÔN CÔNG NGHỆ 9
Thời gian làm bài :45 phút

 I.Ma trận đề 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
 
	TN
	TL
	
	

	1
	Định hướng nghề nghiệp
	Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ 
	1
	1,5
	1
	3,0
	
	
	2
	0
	4,5
	10,0

	
	
	Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
	1
	1,5
	1
	3,0
	
	
	2
	0
	4,5
	10,0

	
	
	Thị trường lao động kĩ thuật và công nghệ tại VN
	1
	1,5
	
	
	
	
	1
	0
	1,5
	5,0

	
	
	Quy trình lựa chọn nghề nghiệp
	1
	1,5
	
	
	
	
	1
	0
	1,5
	5,0

	2
	Lắp đặt mạng điện trong nhà
	 Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong nhà
	1
	1,5
	2
	6,0
	
	
	    3
	   0
	7,5
	15,0

	
	
	 Dụng cụ đo điện cơ bản
	2
	1,5
	1
	3,0
	1
	7,0
	    3
	   1
	11,5
	25,0

	
	
	 Vật liệu, thiết bị dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà
	1
	1,5
	1
	3,0
	1
	8,0
	    2
	   1
	12,5
	30,0

	Tổng
	8
	12
	6
	18
	2
	15
1
8
	14
	 2
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	30
	70
	30
	100
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	100
	100



II. Bản đặc tả 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1












	Mô đun: Định hướng nghề nghiệp
	Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ
	Nhận biết:
· Trình bày được khái niệm nghề nghiệp.
- Trình bày được tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người và xã hội.
· Kể tên được một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
· Trình bày được những đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
· Trình bày được những yêu cầu chung của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
Thông hiểu:
· Phân tích được ý nghĩa của việc lựa chọn đúng đắn nghề nghiệp của mỗi người.
· Phân tích được những đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Phân tích được những yêu cầu chung của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
Vận dụng:
- Phát biểu được quan điểm cá nhân về việc lựa chọn nghề nghiệp của bản thân.
- Xác định được sự phù hợp của bản thân với ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
	
1
	









1
	

	
	
	Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
	Nhận biết:
· Kể tên được những thành tố chính trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam.
· Nhận ra được các thời điểm có sự phân luồng trong hệ thống giáo dục.
· Nhận ra được cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục.
· Trình bày được những hướng đi liên quan tới nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau khi kết thúc THCS.
Thông hiểu:
· Mô tả được cơ cấu hệ thống giáo dục tại Việt Nam.
· Giải thích được các thời điểm có sự phân luồng trong hệ thống giáo dục.
- Giải thích được cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục.
· Giải thích được những hướng đi liên quan tới nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau khi kết thúc THCS.
Vận dụng:
- Tìm hiểu được thông tin về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
	
1
	










  1
	

	
	
	Thị trường lao động kĩ thuật, công nghệ tại Việt Nam
	Nhận biết:
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường lao động.
- Trình bày được vai trò của thị trường lao động trong việc định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Trình bày được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
Thông hiểu:
- Mô tả được những vấn đề cơ bản của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay.
- Phân tích được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
Vận dụng:
- Tìm kiếm được các thông tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ.
	


1
	
	

	
	
	Quy trình lựa chọn nghề nghiệp
	Nhận biết:
- Kể tên được một số lí thuyết lựa chọn nghề nghiệp.
- Trình bày được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp.
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được một số lí thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp.
- Giải thích được các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp.
- Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
Vận dụng:
- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
	


1
	
	

	2






















	Mô đun: Lắp đặt mạng điện trong nhà

	1. Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong nhà
	Nhận biết:                                    
· Trình bày được chức năng của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
· Trình bày được thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
Thông hiểu:
· Mô tả được cấu tạo của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
· Giải thích được vì sao cần có các thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
Vận dụng:
· Xác định được thông số kĩ thuật của thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình.
	
1



	2
	














	
	
	2. Dụng cụ đo điện cơ bản
	Nhận biết:
· Kể tên được một số dụng cụ đo điện cơ bản.
· Trình bày được chức năng của dụng cụ đo điện cơ bản.
· Nhận biết được một số dụng cụ đo điện cơ bản.
Thông hiểu:
· Giải thích được sự cần thiết của dụng cụ đo điện.
· Mô tả được cách sử dụng một số dụng cụ đo điện cơ bản.
	

2





	





1


	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng được một số dụng cụ đo điện cơ bản để đo một số thông số kĩ thuật của mạch điện trong gia đình
	
	
	    
       1

	
	
	3. Vật liệu, thiết bị dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà








	Nhận biết:
· Kể tên được một số thiết bị dùng cho mạng điện trong nhà.
· Kể tên được một số dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.
· Kể tên được một số vật liệu dùng trong mạng điện trong nhà.
Thông hiểu:
· Phân tích được sự phù hợp của một số thiết bị dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà.
· Phân tích được sự phù hợp của một số vật liệu dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà.
Vận dụng:
- Lựa chọn được một số thiết bị phù hợp cho mạng điện trong nhà.
· Lựa chọn được một số vật liệu phù hợp cho mạng
điện trong nhà.
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	Tổng
	8
	6
	2





	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
Năm học 2025-2026
MÔN: CÔNG NGHỆ  9
Thời gian làm bài: 45  phút
( Đề kiểm tra gồm 16 câu trong  02 trang)


[bookmark: _Hlk148303892]A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
Khoanh tròn lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về yêu cầu năng lực của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ?
A. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
B. Có ý thức phấn đấu, rèn luyện, học tập phát triển nghề nghiệp, chuyên môn.
C. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
D. Chống chỉ định y học với những người bị bệnh phổi, hen phế quản, nhiễm xạ cơ thể. 
Câu 2: Yêu cầu chung về phẩm chất của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ là:
A.Hiểu biết các nguyên lí cơ bản của ngành kĩ thuật,công nghệ;có khả năng sử dụng các phương tiện, thiết bị đúng cách và hiệu quả.
B. Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện của các tổ chức công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, các công ty công nghệ.
C. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
D. Có ý thức phấn đấu, rèn luyện, học tập phát triển nghề nghiệp, chuyên môn. 
Câu 3. Giai đoạn giáo dục nào trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất?
A. Giáo dục mầm non	B. Giáo dục phổ thông	
C. Giáo dục đại học	D. Giáo dục nghề nghiệp
Câu 4. Theo Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mô hình nào được học song song với chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp với học nghề hệ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở?
A. Mô hình Tactile Learning (Học tập bằng xúc giác).
B. Mô hình Homeschooling.
C. Mô hình Competency-Based Learning (Học tập dựa trên năng lực).
D. Mô hình đào tạo 9+.
Câu 5. Vai trò của những thông tin mà thị trường lao động cung cấp?
A. Giúp người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp với nhu cầu của mình.
B. Giúp người lao động có cơ hội được tuyển dụng vào vị trí làm việc mình mong muốn.
C. Giúp các cơ sở đào tạo định hướng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
D. Giúp các cơ sở đào tạo tuyển dụng được người lao động phù hợp với nhu cầu của nhà nước, xã hội.
Câu 6. Để tìm hiểu trước khi quyết định lựa chọn nghề nghiệp cần tìm hiểu những thông tin nào?
A. Thị trường lao động, năng lực, phẩm chất.
B. Sở thích, năng lực, thu nhập.
C. Sở thích, thị trường lao động, năng lực.
D. Năng lực, sở thích, cơ hội phát triển.
Câu 7: Trên vỏ Aptomat có ghi thông số 20A – 240V. Thông số 20A nghĩa là gì ?
A. Điện áp định mức của Aptomat.              	B. Dòng điện định mức của Aptomat.        
C. Công suất định mức của Aptomat.                  D. Điện trở của Aptomat. 
Câu 8: Aptomat có thông số bao nhiêu thì phù hợp với Nồi cơm điện( 220V – 800W)?
A. 240V – 5A.          B. 240V – 2A.	    C. 240V – 1A.	  D. 240V – 10A
Câu 9: Cầu dao có cấu tạo giống như trong hình vẽ. Vị trí số (2) của Cầu dao là bộ phận:
[image: ]A.  Cần đóng cắt.                  
B. Các cực nối điện.
C. Vỏ.                 
D. Nút bật tắt.

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây sai về đồng hồ vạn năng?
A. Đo các thông số điện một chiều.        	B. Đo hiệu điện thế.
C. Đo cường độ dòng điện.		           D. Đo điện bị quá tải để cắt mạch điện.
Câu 11: Khi sử dụng các dụng cụ đo để đo dòng điện như Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm; bước đầu tiên cần làm là:
A. Chọn đại lượng đo và thang đo.         B. Đọc kết quả đo.     
C. Tiến hành đo.       		            D. Đặt 2 đầu que đo vào vị trí cần  đo.
Câu 12: Khi sử dụng Đồng hồ vạn năng để đo điện trở, tại sao không được chạm tay vào 2 đầu que đo?
A. Để đảm bảo an toàn điện cho người sử dụng.       B. Để tiết kiệm thời gian.
C. Để có kết quả đo chính xác.                       	 D. Để đồng hồ hoạt động đúng cách.
Câu 13. Tiêu chí nào sau đây để lựa chọn dây dẫn trong mạch điện?
A. Mức điện áp.				         B. Loại điện áp.	
C. Cường độ dòng điện tiêu thụ.		D. Loại vật liệu cách điện. 
Câu 14: Khi lắp đặt mạng điện trong nhà, cần chọn ống luồn dây như thế nào ?
A. Chọn ống luồn dây có tiết diện nhỏ hơn tổng tiết diện của các dây dẫn điện đi trong ống.               
B. Chọn ống luồn dây có tiết diện lớn hơn tổng tiết diện của các dây dẫn điện đi trong ống.   
C. Chọn ống luồn dây có tiết diện bằng tổng tiết diện của các dây dẫn điện đi trong ống.           D. Chọn tuỳ ý theo sở thích.
B. TỰ LUẬN (3 điểm): 
Câu 15 (1 điểm). Mạng điện lớp học của em có cấp điện áp là 220V, em hãy nêu cách đo điện áp đó bằng đồng hồ vạn năng?
Câu 16 (2 điểm). Hãy lựa chọn aptomat đóng cắt cho một mạch điện gia đình sử dụng điện áp 220V, gồm các thiết bị sau:
1. Đèn chiếu sáng: 4 bóng, mỗi bóng có công suất 40 W
2. Bếp điện: công suất 2000 W
3. Nồi cơm điện: công suất 700 W
Các thiết bị có thể hoạt động đồng thời.

------------------Hết----------------

















	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA
 CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Năm học 2025-2026
MÔN: CÔNG NGHỆ 9
                  (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)



A. TRẮC NGHIỆM : 7.0 điểm (Mỗi câu đúng 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	C
	C
	B

	Câu
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	B


       B. TỰ LUẬN: 3.0 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

15
(1.0 điểm)
	* Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện áp:
- Bước 1: Chọn đại lượng đo và thang đo:
+ Bật đồng hồ bằng nút nguồn và kiểm tra hoạt động của màn hình hiển thị
+ Điều chỉnh núm xoay về khu vực đo điện áp xoay chiều (V~) và chọn thang đo lớn hơn nhưng gần giá trị cần đo nhất.
+ Cắm que đo vào giắc cắm phù hợp: đầu đo màu đen vào cổng COM, đầu đo màu đỏ vào cổng V/Ω
- Bước 2: Tiến hành đo: đặt 2 đầu đo vào 2 điểm cần đo( khi đo điện áp xoay chiều có thể đổi vị trí 2 đầu đo tại các điểm đo)
- Bước 3: Đọc kết quả đo trên màn hình hiển thị.
Chú ý: Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ khi làm việc
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(2.0 điểm)
	
· Tính tổng công suất của mạch điện
· Công suất đèn:
Pđèn =4×40=160 W
· Tổng công suất mạch:
Pt=160 + 2000 +700=2860 W
· Tính cường độ dòng điện tiêu thụ của mạch
Áp dụng công thức:
Itt=  =  =13A
· Tính cường độ dòng điện định mức của Aptomat
Iđm = 130%Itt = 130%13 = 16,9A
· Lựa chọn Aptomat có thông số 20A
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